
STT Số văn bản Ngày văn bản Đơn vị chủ trì Đơn vị tham mưu Trích yếu

1 Luật  số 20/2023/QH15 22/6/2023 Quốc hội
Bộ Thông tin và 

truyền thông
Luật Giao dịch điện tử

2 Luật  số 26/2023/QH15 27/11/2023 Quốc hội Bộ Công an Luật Căn cước

3 Luật 60/2024/QH15 30/11/2024 Quốc hội Bộ Công an Luật Dữ liệu

1 Nghị định 59/2022/NĐ-CP 05/9/2022 Quy định về định danh và xác thực điện tử

2 Nghị định số 53/2022/NĐ-CP 15/8/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

3 Nghị định số 13/2023/NĐ-CP  17/4/2023 Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

4 Nghị định số 47/2024/NĐ-CP 09/5/2024

Quy định về danh mục cơ sở sữ liệu quốc gia, việc 

xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ 

sở dữ liệu quốc gia.                                                                                              

5 Nghị định số 69/2024/NĐ-CP  25/6/2024 Quy định về định danh và xác thực điện tử

6 Nghị định số 70/2024/NĐ-CP  25/6/2024 
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật căn cước

7 Nghị định số 05/NĐ-CP  11/11/2024 

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 01/2018/NĐ-CP của 

Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, Quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an để bổ sung Trung 

tâm dữ liệu dân cư là đơn vị tương đương cấp Cục 

thuộc Bộ Công an.

8 Nghị định số 63/2024/NĐ-CP  10/6/2024 
Thủ tướng Chính 

phủ

Văn phòng Chính 

phủ

Quy định việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm 

TTHC liên thông

9 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP  24/6/2022 

Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công 

trực tuyến của cơ quan nhà nước, tạo hành lang pháp 

lý cho việc cung cấp thông tin và các nội dung triển 

khai dịch vụ công của cơ quan nhà nước

PHỤ LỤC 01

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT PHỤC VỤ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06/CP

02 LUẬT

21 NGHỊ ĐỊNH

Thủ tướng Chính 

phủ
Bộ Công an 

Thủ tướng Chính 

phủ

Bộ Thông tin và 

truyền thông



10 Nghị định số 47/2024/NĐ-CP  09/5/2024 

Quy định danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây 

dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ 

liệu quốc gia

11 Nghị định số 48/2024/NĐ-CP  09/5/2024 

Về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

130/2018/NĐ-CP ngày ngày 27/9/2018 của Chính 

phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử 

về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

12 Nghị định số 82/2024/NĐ-CP  10/7/2024 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 Quy định quản lý 

đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn 

vốn ngân sách nhà nước

13 Nghị định số 137/2024/NĐ-CP  23/10/2024 
Quy định về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước 

và hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử

14 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP  27/02/2024
Thủ tướng Chính 

phủ

Bộ Tài nguyên và 

Môi trường

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

15 Nghị định 138/2024/NĐ-CP   24/10/2024 
Thủ tướng Chính 

phủ
Bộ Tài chính

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng chi 

thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm tài 

sản, trang thiết bị; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây 

dựng hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư 

xây dựng. Theo thẩm Quyền ban hành.

16 Nghị định số 113/2024/NĐ-CP ngày 12/9/2024 
Thủ tướng Chính 

phủ

Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư
Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã

17 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 
Thủ tướng Chính 

phủ

Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư
Về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

18 Nghị định 52/2024/NĐ-CP  15/5/2024 Về thanh toán không dùng tiền mặt 

19 Nghị định số 133/2024/NĐ-CP  21/10/2024 

Sửa đổi, bổ sung một số điều, phụ lục của Nghị định 

số 58/2021/NĐ-CP ngày 10/6/2021 Quy định về hoạt 

động cung ứng dịch vụ thông tin ứng dụng.

Thủ tướng Chính 

phủ

Bộ Thông tin và 

truyền thông

Thủ tướng Chính 

phủ

Ngân hàng nhà 

nước Việt Nam



20 Nghị định số 94/2024/NĐ-CP  24/7/2024 

Quy định chi tiết một số điều của luật kinh doanh bất 

động sản về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, 

cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

21 Nghị định số 111/2024/NĐ-CP  06/9/2024 
Quy định về hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc 

gia về hoạt động xây dựng

1 Quyết định số 766/QĐ-TTg  23/6/2022 

Phê duyệt bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá 

chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong 

thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời 

gian thực trên môi trường điện tử

2 Quyết định số 422/QĐ-TTg 04/4/2022

Quy định Danh mục dịch vụ công trực tuyến liên 

thông ưu tiên tái cấu trúc Quy trình, tích hợp, cung 

cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022

3 Quyết định số 104/QĐ-TTg 25/1/2024

Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trọng 

tâm năm 2024 với các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ cụ 

thể nhằm thực hiện cải cách các Quy định TTHC, 

Quy định kinh doanh và đổi mới việc thực hiện, giải 

Quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

(DVCTT)

4 Quyết định số 206/QĐ-TTG  28/02/2024 

Quy định Danh mục dịch vụ công trực tuyến liên 

thông ưu tiên tái cấu trúc Quy trình, tích hợp, cung 

cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2024

5 Quyết định số 498/QĐ-TTg  11/6/2024 
Về phê duyệt Phương án đơn giản hóa Quy định, thủ 

tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp

6 Quyết định số 36/QĐ-TTg  11/01/2024 
Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

7 Quyết định số 142/QĐ-TTg  02/02/2024 Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030

8 Quyết định số 805/QĐ-TTg  07/8/2024

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng 

thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

Thủ tướng Chính 

phủ

Bộ Thông tin và 

truyền thông

Thủ tướng Chính 

phủ

Văn phòng Chính 

phủ

Thủ tướng Chính 

phủ
Bộ Xây dựng

08 QuyẾT ĐỊNH



1 Thông tư số 08/2022/TT-BCA,  27/01/2022 
Quy định danh mục sản phẩm khai thác, sử dụng 

thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

2 Thông tư số 16/2024/TT-BCA  15/5/2024 
Quy định mẫu thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn 

cước

3 Thông tư số 46/2021/TT-BCA  04/11/2022 

Quy định về việc kết nối, chia sẻ và khai thác thông 

tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ 

liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống 

thông tin khác

4 Thông tư số 17/2024/TT-BCA  15/5/2024 
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật căn cước

5 Thông tư số 18/2024/TT-BCA  15/5/2024 
Quy định về Quy trình cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn 

cước, giấy chứng nhận căn cước

6 Thông tư số 19/2024/TT-BCA  15/5/2024 Quy định về công tác tàng thư căn cước, cư trú

7 Quyết định số 1729/QĐ-BTTTT  9/10/2024 

Sửa đổi Khung kiến trúc Chính phủ điện tử 3.0 để 

xem xét bổ sung nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu 

của Trung tâm dữ liệu quốc gia.

8 Quyết định số 2133/QĐ-BTTTT 05/12/2024

Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động hướng 

dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải Quyết 

thủ tục hành chính tại bộ, cơ quan ngang bộ, địa 

phương do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính 

công ích thực hiện

9 Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT 31/7/2024
Quy định về thống kê, kiểm kê, đất đai và lập bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất

10 Thông tư số 09/2024/TT-BTNMT 31/7/2024

Quy định về nội dung, cấu trúc, kiểu thông tin cơ sở 

dữ liệu quốc gia về đất đai và yêu cầu kỹ thuật đối 

với phần mềm ứng dụng của hệ thống thông tin quốc 

gia đất đai

11 Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT 31/7/2024
Quy định về hồ sơ địa chính, Giấy chứng nhận Quyền 

sử dụng đất, Quyền sở hữu tài sản  gắn liền với đất

12 Thông tư số 11/2024/TTBTNMT 31/7/2024
Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai; kỹ thuật 

bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất

37 THÔNG TƯ/QUYẾT ĐỊNH CỦA CÁC BỘ, NGÀNH

Bộ Công an

Bộ Thông tin và 

Truyền thông

Bộ Tài nguyên và 

Môi trường



13 Thông tư số 12/2024/TT-BTNMT 31/7/2024

Quy định chi tiết về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến 

thức cho cá nhân hành nghề tư vấn định giá đất; 

khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về 

giá đất.

14 Thông tư số 06/2024/TT-BNNPTNT  06/5/2024 
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 Quy 

định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng 

kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu 

kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa 

đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá

15 Quyết định số 718/QĐ-NHNN  12/4/2024 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2345/QĐ-NHNN 

ngày 18/12/2023 về triển khai các giải pháp an toàn, 

bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ 

ngân hàng, trong đó có Quy định sử dụng tài khoản 

định danh điện tử (VNeID) là một trong những kênh 

xác thực khách hàng bằng sinh trắc học khi thực hiện 

giao dịch thanh toán trực tuyến

16 Thông tư số 06/2024/TT-NHNN  19/6/2024 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 Quy định về tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ 

cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm 

hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn

17 Thông tư số 17/2024/TT-NHNN 28/6/2024
Quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại 

tổ chức cung ứng dịch vụ thành toán

18 Thông tư số 18/2024/TT-BCA 28/6/2024 Quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

19 Thông tư số 24/2023/TT-NHNN 29/12/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên 

quan đến việc nộp, xuất trình, cung cấp thông tin, 

giấy tờ về dân cư khi thực hiện TTHC trong lĩnh vực 

thành lập và hoạt động ngân hàng

Ngân hàng nhà 

nước Việt Nam

Bộ Tài nguyên và 

Môi trường



20 Thông tư số 06/2024/TT-NHNN 18/6/2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 Quy định về việc 

tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ 

cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm 

hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn

21 Thông tư 07/2024/TT-NHNN 21/6/2024 Quy định về hoạt động đại lý thanh toán

22 Thông tư 08/2024/TT-NHNN 25/6/2024
Quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ 

thống thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia

23 Thông tư 10/2024/TT-NHNN 28/6/2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018 hướng dẫn về 

thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự 

của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân 

hàng và choi nhanh ngân hàng nước ngoài

24 Thông tư số 40/2024/TT-NHNN 17/7/2024
Quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian 

thanh toán

25 Thông tư 41/2024/TT-NHNN 17/7/2024

Quy định về giám sát và thực hiện giám sát các hệt 

thống thanh toán quan trọng, hoạt động cung ứng 

dịch vụ trung gian thanh toán

26 Thông tư số 50/2024/TT-NHNN 30/10/2024
Quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch 

vụ trực tuyến trong ngành ngân hàng

27 Thông tư số 74/2022/TT-BTC  22/12/2022 

Quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các 

khoản phí, lệ phí thuộc thẩm Quyền Quy định của Bộ 

Tài chính

28 Thông tư số 75/2022/TT-BTC  22/12/2022 
Quy định về mức thu, chế độ thu nộp và quản lý lệ 

phí đăng ký cư trú

29 Thông tư số 48/2022/TT-BTC  3/8/2022 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư

30 Thông tư số 43/2024/TT-BTC  28/6/2024 

Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp 

tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất 

kinh doanh

Ngân hàng nhà 

nước Việt Nam

Bộ Tài chính



31 Thông tư số 73/2024/TT-BTC  21/10/2024 
Quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp lệ phí cấp 

đổi, cấp lại thẻ căn cước

32 Thông tư số 86/2024/TT-BTC 23/12/2024 Quy định về đăng ký thuế

33  Thông tư số 08/2024/TT-BXD  30/8/2024 Bộ Xây dựng
Thông tư Quy định đánh số và gắn biển số nhà, công 

trình xây dựng

34 Thông tư số 03/2024/TT-BTP 15/5/2024 
Về Sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến TTHC 

trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp

35 Thông tư số 04/TT-BTP 06/6/2024 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 ban hành, hướng 

dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ 

về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 

28/5/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

36 Thông tư số 06/2024/TT-BTP 19/6/2024 
Sửa đổi Thông tư ban hành và hướng dẫn sử dụng 

biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

37 Quyết định 2733/QĐ-BYT  17/9/2024 Bộ Y tế
Hướng dẫn thực hiện Sổ sức khỏe điện tử trên ứng 

dụng VNeID

Bộ Tài chính

Bộ Tư pháp


